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UBND TỈNH AN GIANG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


SỞ TÀI CHÍNH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /TTr-STC
An Giang, ngày       tháng 9 năm 2024

                DỰ THẢO
TỜ TRÌNH
Dự thảo Quyết định quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách loại IV  - Bến xe khách Tịnh Biên và bến xe ô tô khách loại V - Bến xe khách
Chi Lăng, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH134 ngày 01 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông Vận tải Hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. 

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;

Thực hiện Công văn số 4250/VPUBND-KTTH ngày 15 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Quyết định bãi bỏ Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Để kịp thời ban hành Quyết định quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách của Bến xe khách Tịnh Biên và Bến xe khách Chi Lăng, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang làm cơ sở cho các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện ngay sau khi bãi bỏ Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND, Sở Tài chính kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:
I. Sự cần thiết trình ban hành Quyết định
1. Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 6 Thông tư Liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT quy định thẩm quyền quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào loại bến xe ô tô để quy định khung giá hoặc mức giá cụ thể đối với dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn”. Theo đó, ngày 18/02/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách trên địa bàn tỉnh An Giang tại Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND làm cơ sở cho các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện.
2. Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 6 Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT quy định: “… d) Trình tự, thủ tục lập phương án giá, thẩm định và ban hành giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô: Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe trên cơ sở phương án giá do doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh, khai thác bến xe lập theo quy định… Thời hạn thẩm định phương án giá và thời hạn quyết định giá, điều chỉnh giá thực hiện theo quy định tại Điều 9 và Điều 10 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá và các văn bản pháp luật có liên quan”. 

Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 10 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP quy định về điều chỉnh mức giá do Nhà nước định giá: “1. Khi các yếu tố hình thành giá trong nước và giá thế giới có biến động ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền định giá quy định tại Điều 8 Nghị định này kịp thời xem xét, điều chỉnh giá. 2. Tổ chức, cá nhân có quyền kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền định giá tại Điều 8 Nghị định này điều chỉnh mức giá theo quy định của pháp luật…”.
Theo báo cáo tại Phương án giá của Trung tâm Hạ tầng Kỹ thuật thị xã Tịnh Biên, giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách của Bến xe khách Tịnh Biên và Bến xe khách Chi Lăng thực hiện từ năm 2016 đến nay đã hơn 08 năm, trong thời gian qua các yếu tố chi phí đều biến động tăng, cụ thể: tiền lương, tiền công tăng hàng năm, vật tư, văn phòng phẩm, chi phí thuê mướn... Mức thu theo Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh không đủ bù đắp chi phí và tái đầu tư để nâng cao chất lượng phục vụ. Do đó, Trung tâm Hạ tầng Kỹ thuật thị xã Tịnh Biên (đơn vị quản lý, khai thác Bến xe khách Tịnh Biên và Bến xe khách Chi Lăng) lập phương án điều chỉnh giá cho Bến xe khách Tịnh Biên và Bến xe khách Chi Lăng đề nghị Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh giá theo quy định. 
Để kịp thời ban hành Quyết định quy định giá dịch vụ xe ra, vào Bến xe khách Tịnh Biên và Bến xe khách Chi Lăng làm cơ sở cho các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện ngay sau khi bãi bỏ Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND, việc ban hành Quyết định quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách loại IV - Bến xe khách Tịnh Biên và bến xe ô tố khách loại V - Bến xe khách Chi Lăng, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang là cần thiết và thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
II. Về căn cứ thẩm định phương án giá và nguyên tắc xác định giá

1. Căn cứ thẩm định giá: Luật Giá số 11/2012/QH13; Nghị định số 177/2013/NĐ-CP; Thông tư Liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT và Thông tư số 25/2014/TT-BTC.

2. Nguyên tắc xác định giá: Thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 6 Thông tư Liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT về nguyên tắc, căn cứ xác định giá dịch vụ, cụ thể: “Căn cứ phương pháp tính giá chung do Bộ Tài chính ban hành và quy định của pháp luật chuyên ngành giao thông vận tải đường bộ”. Tại Điều 3 Thông tư số 25/2014/TT-BTC quy định pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ: “1. Bảo đảm bù đắp chi phí sản xuất, kinh doanh thực tế hợp lý, có lợi nhuận phù hợp với mặt bằng giá thị trường và chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của nhà nước trong từng thời kỳ có tác động đến giá hàng hóa, dịch vụ; 2. Kịp thời điều chỉnh giá khi các yếu tố hình thành giá thay đổi”.
III. Thẩm định phương án giá 
1. Xác định loại bến: 
- Bến xe khách Tịnh Biên là Bến xe khách loại IV do Trung tâm Hạ tầng Kỹ thuật thị xã Tịnh Biên trực tiếp quản lý, khai thác theo Quyết định số 261/QĐ-SGTVT ngày 27/3/2023 của Sở Giao Thông vận tải An Giang về việc công bố lại Bến xe khách Tịnh Biên;

- Bến xe khách Chi Lăng là Bến xe khách loại V do Trung tâm Hạ tầng Kỹ thuật thị xã Tịnh Biên trực tiếp quản lý, khai thác theo Quyết định số 250/QĐ-SGTVT ngày 24/3/2023 của Sở Giao Thông vận tải An Giang về việc công bố lại Bến xe khách Chi Lăng.
2. Giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách loại IV - Bến xe khách Tịnh Biên và bến xe ô tô khách loại V - Bến xe khách Chi Lăng, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang
Căn cứ Công văn số 50/TTHTKT-TV ngày 05/6/2024 của Trung tâm Hạ tầng Kỹ thuật thị xã Tịnh Biên (đơn vị quản lý, khai thác Bến xe khách Tịnh Biên và Bến xe khách Chi Lăng) về việc thẩm định Phương án giá dịch vụ xe ra, vào bến kèm Phương án giá số 01/PA-TTHTKT ngày 05/6/2024 về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách.

 Sở Tài chính phối hợp với Sở Giao Thông vận tải thẩm định phương án giá dịch vụ xe ra vào Bến xe khách Tịnh Biên và Bến xe khách Chi Lăng tại Công văn số 1735/STC-GCS ngày 28/6/2024 về việc thẩm định phương án giá dịch vụ xe ra, vào bến, kết quả cụ thể như sau:

a) Thẩm định giá thành toàn bộ sản phẩm dịch vụ: Đơn vị đề nghị tổng chi phí đối với dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách của Bến xe Tịnh Biên và Bến xe Chi Lăng là 1.711.031.966 đồng; chi phí phân bổ cho sản phẩm phụ là 684.412.786 đồng; giá thành toàn bộ sản phẩm cho dịch vụ xe ra vào bến là 1.026.619.180 đồng. Căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và trên cơ sở các hồ sơ, tài liệu do Trung tâm Hạ tầng Kỹ thuật thị xã Tịnh Biên cung cấp, Sở Tài chính thẩm định các khoản mục chi phí đối với dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách của Bến xe Tịnh Biên và Bến xe Chi Lăng là 1.527.062.466 đồng, chi phí phân bổ cho sản phẩm phụ là 610.824.986 đồng, giảm 183.969.500 đồng so với đề nghị của đơn vị, tương đương giảm 11%; giá thành toàn bộ sản phẩm cho dịch vụ xe ra vào bến là 916.237.480 đồng (giảm 110.381.700 đồng, tương đương giảm 11% so với đề nghị của đơn vị); theo đó, giá thành toàn bộ 01 đơn vị sản phẩm là 3.074 đồng/ghế (đơn vị đề nghị 3.445 đồng/ghế), giảm 370 đồng/ghế so với đề nghị của đơn vị, trong đó: (i) Bến xe khách Tịnh Biên là 3.113 đồng/ghế (đơn vị đề nghị 3.488 đồng/ghế), giảm 375 đồng/ghế; (ii) Bến xe khách Chi Lăng là 2.977 đồng/ghế (đơn vị đề nghị 3.335 đồng/ghế), giảm 359 đồng/ghế.
b) Xác định lợi nhuận dự kiến và giá dịch vụ tính cho 01 đơn vị sản phẩm 
- Theo hồ sơ phương án giá, đơn vị xác định tỷ suất lợi nhuận là tỷ lệ phần trăm (%) của khoản lợi nhuận tính trên doanh thu là 24,22% trên cơ sở Thông báo của Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Tịnh Biên số 313/TBTĐ-TCKH ngày 17/3/2023 về việc xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2022 và Thông báo số 257/TB-TCKH-NS ngày 28/02/2024 về việc xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2023 của Trung tâm Hạ tầng Kỹ thuật thị xã Tịnh Biên; theo đó, Sở Tài chính thống nhất xác định tỷ suất lợi nhuận dự kiến theo đề xuất của đơn vị là 24,22% làm cơ sở để xác định mức giá theo quy định.

- Trên cơ sở kết quả thẩm định phương án giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách Bến xe khách Tịnh Biên và Bến xe khách Chi Lăng và tỷ suất lợi nhuận dự kiến là 24,22%; mức lợi nhuận dự kiến và giá dịch vụ được xác định như sau:

	Stt
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Tổng chi phí cung cấp dịch vụ xe ra, vào bến 
	Bến xe 

Tịnh Biên 
	Bến xe 

Chi Lăng 

	1
	Tổng giá thành toàn bộ (Z)
	đồng/năm
	   916.237.480 
	664.272.173
	251.965.307 

	2
	Tổng lợi nhuận dự kiến 24,22%: (2) = (1) x 24,22%
	đồng/năm
	   221.912.718 
	160.886.720 
	  61.025.997 

	3
	Tổng giá dịch vụ bình quân (3) = (1) +(2)
	đồng/năm
	1.138.150.198 
	825.158.893 
	312.991.304 

	4
	Tổng sản lượng cung cấp dịch vụ bình quân
	ghế/năm
	          298.020 
	      213.378 
	         84.642 

	5
	Giá dịch vụ bình quân tính cho 1 đơn vị (5)=(3)/(4)
	đồng/ghế
	              3.819 
	          3.867 
	           3.698 


c) Giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách loại VI  - Bến xe khách Tịnh Biên và bến xe ô tô khách loại V - Bến xe khách Chi Lăng so với giá đang áp dụng tại Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: đồng/chuyến-xe

	Số TT
	Loại xe, số ghế xe
	Giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách                                                                             tại Bến xe khách Tịnh Biên và Bến xe khách Chi Lăng 
	Mức chênh lệch giữa đơn giá đề nghị điều chỉnh sau thẩm định so với giá đang áp dụng tại  Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND; tăng(+), giảm (-)

	
	
	Giá đang áp dụng theo Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND (đã bao gồm VAT)
	Giá điều chỉnh đã bao gồm VAT 5% 

(Sở Tài chính thẩm định)
	

	
	
	Xe ghế ngồi hoạt động trên tuyến từ 150km trở xuống
	Xe ghế ngồi hoạt động trên tuyến trên 150 km 
	Xe giường nằm hoạt động tuyến trên 150 km
	Xe ghế ngồi hoạt động trên tuyến từ 150km trở xuống
	Xe ghế ngồi hoạt động trên tuyến trên 150 km 
	Xe giường nằm hoạt động tuyến trên 150 km
	Xe giường nằm cao cấp hoạt động tuyến trên 150 km (phát sinh mới)
	Xe ghế ngồi hoạt động trên tuyến từ 150km trở xuống
	Xe ghế ngồi hoạt động trên tuyến trên 150 km 
	Xe giường nằm hoạt động tuyến trên 150 km

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Mức (tăng, giảm) 
	Tỷ lệ %
	Mức (tăng, giảm) 
	Tỷ lệ %
	Mức (tăng, giảm) 
	Tỷ lệ %

	I
	Bến xe khách Tịnh Biên  (loại IV)

	1
	Xe từ 10 - 12 ghế 
	34.000
	38.000
	 
	    36.000 
	    44.000 
	    45.000 
	   49.000 
	    2.000 
	5,88 
	    6.000 
	15,79 
	          -   
	 

	2
	Xe từ 13 - 16 ghế 
	45.000
	50.000
	 
	   48.000 
	   58.000 
	   59.000 
	   65.000 
	 13.000 
	28,89 
	   8.000 
	16,00 
	          -   
	 

	3
	Xe từ 17 - 25 ghế 
	66.000
	73.000
	 
	   69.000 
	   84.000 
	   85.000 
	   94.000 
	 18.000 
	27,27 
	  11.000 
	15,07 
	          -   
	 

	4
	Xe từ 26 - 30 ghế 
	87.000
	97.000
	 
	   92.000 
	 113.000 
	 114.000 
	 125.000 
	 26.000 
	29,89 
	  16.000 
	16,49 
	          -   
	 

	5
	Xe từ 31 - 35 ghế 
	103.000
	115.000
	 
	 109.000 
	 133.000 
	 134.000 
	 147.000 
	 30.000 
	29,13 
	 17.700 
	15,39 
	          -   
	 

	6
	Xe từ 36 - 40 ghế 
	119.000
	132.000
	142.000
	 125.000 
	  153.000 
	  154.000 
	170.000 
	  34.000 
	28,57 
	  21.000 
	15,91 
	27.700 
	19,51

	7
	Xe từ 41 - 45 ghế 
	134.000
	149.000
	161.000
	 141.000 
	 173.000 
	 175.000 
	 192.000 
	 39.000 
	29,10 
	24.000 
	16,11 
	31.100 
	19,32

	8
	Xe từ 46 ghế trở lên 
	144.000
	160.000
	172.000
	  151.000 
	 185.000 
	  187.000 
	 205.000 
	 41.000 
	28,47 
	 25.000 
	15,63 
	 33.500 
	19,48

	II
	Bến xe khách Chi Lăng (loại V)

	1
	Xe từ 04 - 07 ghế 
	 
	13.000
	 
	   17.000 
	   21.000 
	            -   
	              -   
	          -   
	 
	           -   
	 
	           -   
	 

	2
	Xe từ 10 - 12 ghế 
	33.000
	36.000
	 
	    35.000 
	   42.000 
	   43.000 
	   47.000 
	   2.000 
	6,06 
	   6.300 
	17,50 
	           -   
	 

	3
	Xe từ 13 - 16 ghế 
	43.000
	48.000
	 
	   46.000 
	  56.000 
	   56.000 
	   62.000 
	   3.000 
	6,98 
	   7.700 
	16,04 
	           -   
	 

	4
	Xe từ 17 - 25 ghế 
	62.000
	69.000
	 
	   66.000 
	   81.000 
	   82.000 
	   90.000 
	   4.000 
	6,45 
	 11.700 
	16,96 
	          -   
	 

	5
	Xe từ 26 - 30 ghế 
	83.000
	93.000
	 
	    88.000 
	 108.000 
	 109.000 
	 120.000 
	   5.000 
	6,02 
	  14.600 
	15,70 
	           -   
	 

	6
	Xe từ 31 - 35 ghế 
	98.000
	109.000
	 
	  104.000 
	 127.000 
	  128.000 
	  141.000 
	    6.000 
	6,12 
	  17.800 
	16,33 
	              -   
	 

	7
	Xe từ 36 - 40 ghế 
	113.000
	126.000
	138.000
	  120.000 
	  146.000 
	  148.000 
	 162.000 
	   7.000 
	6,19 
	  20.100 
	15,95 
	   9.500 
	6,88 

	8
	Xe từ 41 - 45 ghế 
	128.000
	142.000
	156.000
	  135.000 
	 165.000 
	 167.000 
	  184.000 
	    7.000 
	5,47 
	  23.300 
	16,41 
	 11.000 
	7,05 

	9
	Xe từ 46 ghế trở lên 
	137.000
	152.000
	167.000
	 145.000 
	 177.000 
	179.000 
	  196.000 
	    8.000 
	5,84 
	  24.800 
	16,32 
	 11.600 
	6,95 


IV. Ý kiến đề xuất của Sở Tài chính:

Căn cứ Công văn số 50/TTHTKT-TV ngày 05/6/2024 của Trung tâm Hạ tầng Kỹ thuật thị xã Tịnh Biên (đơn vị quản lý, khai thác Bến xe khách Tịnh Biên và Bến xe khách Chi Lăng) về việc thẩm định Phương án giá dịch vụ xe ra, vào bến của Bến xe khách Tịnh Biên, Bến xe khách Chi Lăng đính kèm Phương án giá số 01/PA-TTHTKT ngày 05/6/2024 về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách; sau khi phối hợp Sở Giao thông vận tải thẩm định phương án giá, Sở Tài chính có ý kiến đề xuất như sau:

1. Giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách của Bến xe khách Tịnh Biên và Bến xe khách Chi Lăng đang áp dụng theo Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh đến nay đã hơn 08 năm thực hiện (2016 - 2024), một số chi phí cơ bản tăng cao như chi phí tiền lương (mức lương cơ sở tăng từ 1.150.000 đồng lên 1.800.000 đồng, tăng 56,7%) dẫn đến các khoản phải nộp theo lương cũng tăng cao, chi phí điện, nước tăng, chi phí sửa chữa tài sản, ...; do đó, để đảm bảo cho Trung tâm Hạ tầng Kỹ thuật thị xã Tịnh Biên bù đắp đủ chi phí, tái đầu tư cơ sở vật chất, có điều kiện nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng, cần thiết phải ban hành điều chỉnh giá dịch vụ xe ra, vào Bến xe khách Tịnh Biên và Bến xe khách Chi Lăng.
2. Căn cứ hồ sơ Phương án giá số 01/PA-TTHTKT ngày 05/6/2024 và hồ sơ, tài liệu có liên quan do Trung tâm Hạ tầng kỹ thuật thị xã Tịnh Biên cung cấp, trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật, sau khi thẩm định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách loại VI  - Bến xe khách Tịnh Biên và bến xe ô tô khách loại V - Bến xe khách Chi Lăng cho thấy:
- Chi phí và giá thành dịch vụ xe ra, vào Bến xe khách Tịnh Biên và Bến xe khách Chi Lăng: đơn vị đề nghị chi phí đối với dịch vụ xe ra, vào bến là 1.711.031.966 đồng; chi phí phân bổ cho sản phẩm phụ là 684.412.786 đồng; giá thành toàn bộ sản phẩm cho dịch vụ xe ra vào bến là 1.026.619.180 đồng. Căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và trên cơ sở các hồ sơ, tài liệu do Trung tâm Hạ tầng Kỹ thuật thị xã Tịnh Biên cung cấp, Sở Tài chính thẩm định các khoản mục chi phí đối với dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách của Bến xe Tịnh Biên và Bến xe Chi Lăng là 1.527.062.466 đồng, chi phí phân bổ cho sản phẩm phụ là 610.824.986 đồng, giảm 183.969.500 đồng so với đề nghị của đơn vị, tương đương giảm 11%; giá thành toàn bộ sản phẩm cho dịch vụ xe ra vào bến là 916.237.480 đồng (giảm 110.381.700 đồng, tương đương giảm 11% so với đề nghị của đơn vị); theo đó, giá thành toàn bộ 01 đơn vị sản phẩm là 3.074 đồng/ghế (đơn vị đề nghị 3.445 đồng/ghế), giảm 370 đồng/ghế so với đề nghị của đơn vị, trong đó: (i) Bến xe khách Tịnh Biên là 3.113 đồng/ghế (đơn vị đề nghị 3.488 đồng/ghế), giảm 375 đồng/ghế; (ii) Bến xe khách Chi Lăng là 2.977 đồng/ghế (đơn vị đề nghị 3.335 đồng/ghế), giảm 359 đồng/ghế (Sở Tài chính thẩm định trên cơ sở hồ sơ, tài liệu do Trung tâm Hạ tầng Kỹ thuật thị xã Tịnh Biên cung cấp, đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực, đầy đủ của hồ sơ, tài liệu cung cấp làm cơ sở thẩm định phương án giá).
- Giá dịch vụ xe ra, vào Bến xe khách Tịnh Biên và Bến xe khách Chi Lăng: So với mức giá đơn vị đang áp dụng tại Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh (bến loại IV) và (bến loại V) cho thấy đối với Bến xe khách Tịnh Biên (loại IV) có mức giá tăng từ 2.000 đồng/chuyến-xe đến 41.000 đồng/chuyến-xe, tương đương tăng từ 5,88% đến 29,89%; đối với Bến xe khách Chi Lăng (loại V) có mức giá tăng từ 2.000 đồng/chuyến-xe đến 24.800 đồng/chuyến-xe, tương đương tăng từ 5,47% đến 17,5%. Riêng loại xe giường nằm cao cấp đối với Bến xe khách Tịnh Biên (loại IV) hoạt động tuyến trên 150 km (phát sinh mới) tùy theo loại xe, số ghế xe có mức giá từ 49.000 đồng/chuyến-xe đến 205.000 đồng/chuyến-xe; Bến xe khách Chi Lăng (loại V) có mức giá từ 47.000 đồng/chuyến-xe đến 196.000 đồng/chuyến-xe.
Theo đó, để đảm bảo cơ sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định, Sở Tài chính đã có Công văn số 1735/STC-GCS ngày 28/6/2024 gửi Trung tâm Hạ tầng Kỹ thuật thị xã Tịnh Biên (đơn vị quản lý, khai thác Bến xe khách Tịnh Biên và Bến xe khách Chi Lăng) về việc thẩm định phương án giá dịch vụ xe ra, vào bến; trong đó nêu:“để đảm bảo cơ sở trình UBND tỉnh ban hành Quyết định, đề nghị Trung tâm Hạ tầng kỹ thuật thị xã Tịnh Biên rà soát lại các khoản mục chi phí, doanh thu, sản lượng, mức lợi nhuận dự kiến… đề xuất trong phương án giá so với kết quả thẩm định phương án giá, có ý kiến gửi về Sở Tài chính trước ngày 05/7/2024. Sau thời gian trên nếu đơn vị không có ý kiến, Sở Tài chính sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành theo quy định”. Ngày 02/7/2024, Trung tâm Hạ tầng Kỹ thuật thị xã Tịnh Biên đã có Công văn số 64/TTHTKT-BX gửi Sở Tài chính về việc thống nhất kết quả thẩm định phương án giá. 
3. Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào loại bến xe ô tô để quy định khung giá hoặc mức giá cụ thể đối với dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn”. Theo đó, căn cứ hồ sơ phương án giá của 09 đơn vị khai thác bến xe lập cho 11 bến xe, trong đó: 01 bến loại I, 01 bến loại II, 02 bến loại III, 05 bến loại IV và 02 bến loại V; Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá cụ thể dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách trên địa bàn tỉnh An Giang tại Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND theo 03 nhóm giá tương ứng với các loại bến: bến loại I+II, bến loại III+IV và loại V+VI. 

Tuy nhiên, sau thời gian thực hiện, một số bến xe phát sinh chi phí thuê đất (một số bến xe không phát sinh chi phí thuê đất), một số bến xe do đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng dẫn đến chi phí khấu hao tài sản tăng (một số đơn vị chi phí khấu hao giảm do tài sản đã hết thời gian khấu hao), một số đơn vị áp dụng theo mức lương tối thiểu vùng tăng (một số đơn vị áp dụng theo mức lương cơ sở tăng), một số đơn vị tăng chi phí nhân công do tăng theo quy mô hoạt động của bến xe (một số đơn vị giảm chi phí nhân công do giảm quy mô hoạt động của bến xe hoặc do sáp nhập đơn vị quản lý, điều hành), một số đơn vị áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10% (một số đơn vị áp dụng 5%), .… Do đó, việc ban hành theo 03 nhóm giá (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) tương ứng với bến loại I + II, bến loại III + IV và loại V + VI không còn phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, việc ban hành các mức giá của 11 bến xe trong cùng một quyết định dẫn đến khó khăn trong quá trình điều chỉnh giá khi các yếu tố hình thành giá có biến động tăng ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của đơn vị (một số đơn vị đề nghị điều chỉnh tăng giá dịch vụ để bù đắp đủ chi phí, tái đầu tư cơ sở vật chất, một số đơn vị đơn giá dịch vụ vẫn đảm bảo hoạt động…), dẫn đến việc điều chỉnh giá theo quy định chưa được thực hiện kịp thời. 

Căn cứ quy định tại điểm d khoản 2 Điều 6 Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT: “… d) … Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe trên cơ sở phương án giá do doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh, khai thác bến xe lập theo quy định…” và Điều 3 Thông tư số 25/2014/TT-BTC quy định về phương pháp định giá: “1. Bảo đảm bù đắp chi phí sản xuất, kinh doanh thực tế hợp lý, có lợi nhuận phù hợp với mặt bằng giá thị trường …”. Theo đó, để đảm bảo mức giá dịch vụ phù hợp đối với từng loại bến xe trên địa bàn tỉnh cũng như việc thực hiện điều chỉnh giá khi các yếu tố hình thành giá có biến động ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của đơn vị được kịp thời; căn cứ hồ sơ Phương án giá số 01/PA-TTHTKT ngày 05/6/2024 và hồ sơ, tài liệu có liên quan do Trung tâm Hạ tầng Kỹ thuật thị xã Tịnh Biên cung cấp, trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật, Sở Tài chính phối hợp với Sở Giao thông vận tải thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách loại IV - Bến xe khách Tịnh Biên và bến xe ô tô khách loại V - Bến xe khách Chi Lăng, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
4. Để đảm bảo việc ban hành văn bản phù hợp theo quy định hiện hành và tính khả thi trong việc triển khai thực hiện, Sở Tài chính có Công văn số 2586/STC-GCS ngày 16/9/2024 gửi các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tham gia ý kiến đối với nội dung dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Tờ trình của Sở Tài chính. Toàn bộ nội dung dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Tờ trình của Sở Tài chính được gửi bằng văn bản đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài chính (http://sotaichinh.angiang.gov.vn) để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia góp ý.
5. Căn cứ khoản 2 Điều 29 Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Giá quy định về điều khoản chuyển tiếp: “2. Đối với việc định giá hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá và đang thực hiện trình tự, thủ tục định giá trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì được tiếp tục thực hiện các trình tự, thủ tục định giá còn lại theo quy định của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ …. Trên cơ sở văn bản định giá đã ban hành, cơ quan có thẩm quyền định giá tiếp tục tổ chức thực hiện rà soát, đánh giá để ban hành văn bản định giá mới thay thế theo quy định tại điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 28 của Nghị định này”.
Theo quy định nêu trên, hồ sơ phương án giá do Trung tâm Hạ tầng Kỹ thuật thị xã Tịnh Biên (đơn vị quản lý, khai thác Bến xe khách Tịnh Biên và Bến xe khách Chi Lăng) đề nghị Sở Tài chính thẩm định ngày 05/6/2024 (Công văn số 50/TTHTKT-TV kèm Phương án giá số 01/PA-TTHTKT), Sở Tài chính phối hợp Sở Giao thông vận tải thẩm định tại Công văn số 1735/STC-GCS ngày 28/6/2024 (trước thời gian Nghị định số 85/2024/NĐ-CP có hiệu lực 10/7/2024). Do đó, căn cứ quy định hiện hành của pháp luật và trên cơ sở ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan đối với dự thảo Tờ trình của Sở Tài chính và dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh (theo Bảng tổng hợp ý kiến các cơ quan, tổ chức, đơn vị đính kèm); Sở Tài chính tiếp thu, giải trình, hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách loại IV - Bến xe khách Tịnh Biên và bến xe ô tô khách loại V - Bến xe khách Chi Lăng, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành theo quy định.
Căn cứ quy định của Luật Giá năm 2023, Nghị định số 85/2024/NĐ-CP và theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh, trên cơ sở Quyết định quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách loại IV Bến xe khách Tịnh Biên và loại V Bến xe khách Chi Lăng, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, đề nghị Sở Giao thông vận tải tiếp tục tổ chức thực hiện rà soát, đánh giá để ban hành văn bản định giá mới thay thế bảo đảm phù hợp theo quy định hiện hành, thời gian thực hiện trước ngày 31 tháng 12 năm 2024.
(Xin gửi kèm theo dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh).

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:





- Như trên; 

- Sở Giao thông Vận tải;

- Ban Giám đốc Sở;

- Lưu: VT, GCS. 




	KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Quốc Bình


PAGE  

